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 BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI LIÊN QUAN 

Stt Mã 

CK  

Họ tên 

 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

công 

ty/ 

người 

nội 

bộ  

Loại hình 

Giấy NSH 

(*) 

(CMND 

Giấy ĐKKD)  

Số Giấy NSH  Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Số cổ 

phiếu sở 

hữu 

cuối kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công ty/ 

người nội 

bộ  

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan của 

công ty/ 

người nội 

bộ  

 

Lý do 

(khi phát s

inh thay 

đổi liên 

quan đến 

mục 13 và

 14)  

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi chú 

khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1   
Phan Văn 

Thương   
  

CCCD 

 
037072007482 

22/11/202

1 

Cục 

Cảnh sát 

Quản lý 

hành 

chính về 

trật tự 

xã hội 

Tổ 29, 

Ngọc Thụy, 

Long Biên, 

Hà Nội 

0 0 27/06/2025 
  

  

1.1  
Nguyễn 

Thị Thanh 

Hải 
  Vợ CCCD    

Tổ 29, 

Ngọc Thụy, 

Long Biên, 

Hà Nội 

0 0 27/06/2025    

1.2  
Phan 

Thùy 

Dương 
  Con 

CCCD 
   

Tổ 29, 

Ngọc Thụy, 

Long Biên, 

Hà Nội 

0 0 27/06/2025    

1.3  
Phan 

Thùy Linh 
  Con 

CCCD 
   

Tổ 29, 

Ngọc Thụy, 

Long Biên, 

Hà Nội 

0 0 27/06/2025    

1.4    
Phan 

Thiên 

Cung 
 

 
 Bố  

đẻ 
CCCD    

Tổ 29, 

Ngọc Thụy, 

Long Biên, 

Hà Nội 

0 0 27/06/2025       

1.5   
Hoàng Thị 

Miên 
  Mẹ đẻ CCCD    

Tổ 29, 

Ngọc Thụy, 

Long Biên, 

Hà Nội 

0 0 27/06/2025    
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 BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI LIÊN QUAN 

Stt Mã 

CK  

Họ tên 

 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

công 

ty/ 

người 

nội 

bộ  

Loại hình 

Giấy NSH 

(*) 

(CMND 

Giấy ĐKKD)  

Số Giấy NSH  Ngày cấp  Nơi 

cấp  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu 

sở 

hữu 

cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

của công ty/ 

người nội 

bộ  

 

Lý do 

(khi phát sinh thay 

đổi liên 

quan đến mục 13 v

à 14)  

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi chú 

khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.1   
Trần Văn 

Toản   
  

CCCD 

 
036099000733 10/04/2024 

Cục 

Cảnh 

sát 

Quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

xã Nghĩa 

Hùng, 

huyện 

Nghĩa 

Hưng, tỉnh 

Nam Định 

0 0 
27/06/202

5   
  

1.2   
Trần Văn 

Túy 
 

 

 Bố  

đẻ 
CCCD    

xã Nghĩa 

Hùng, 

huyện 

Nghĩa 

Hưng, tỉnh 
Nam Định 

0 0 
27/06/202

5 
      



1.3   
Đỗ Thị 
Hương 

  Mẹ đẻ CCCD    

xã Nghĩa 

Hùng, 

huyện 
Nghĩa 

Hưng, tỉnh 

Nam Định 

0 0 
27/06/202

5 
   

1.4  
Trần Thị 

Nụ 
  

Chị 

ruột 
CCCD    

xã Tân 

Lập, 

huyện Vũ 

Thư, tỉnh 

Thái Bình 

0 0 
27/06/202

5 
   

1.5  
Hoàng Văn 

Năm 
  

Anh 

rể 
CCCD    

xã Tân 

Lập, 

huyện Vũ 

Thư, tỉnh 

Thái Bình 

0 0 
27/06/202

5 
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